
 

 
THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC VIÊN CHỨC PHỤ TRÁCH THỰC THI CHẤP PHÁP 

Cứu trợ về Di trú đối với nạn nhân nạn buôn bgười và những tội hình khác 
 

Nạn buôn người là một tội ác nghiêm trọng vi phạm luật liên bang và luật của hầu hết các tiểu bang. Nạn buôn người, còn được gọi là tội 
mua bán người, là một hình thức nô dịch thời hiện đại, trong đó những kẻ buôn người thường dụ dỗ nạn nhân với những lời hứa hão về 
một công việc hoặc một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo luật liên bang, có hai loại buôn người nghiêm trọng: buôn người cho mục đích mãi 
dâm và buôn người để bóc lột sức lao động. Những hình thức buôn người nghiêm trọng bao gồm hành vi cưỡng bức, lừa đảo, hoặc ép buộc 
(ngoại trừ những trường hợp liên quan đến nạn nhân dưới 18 tuổi của nạn buôn người vì mục đích mãi dâm. Những trường hợp 
này không cần phải có những hành vi cưỡng bức, lừa đảo, hay ép buộc). 

 

Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ của Cơ quan Chấp pháp Di trú và Hải quan (HSI) và Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS), 
của Bộ An ninh Nội địa (DHS), giữ vai trò quan trọng trong trận chiến chống nạn buôn người. DHS có thẩm quyền điều tra tội ác và, không 
kém quan trọng, có trách nhiệm bảo vệ nạn nhân. HSI dẫn đường cho các nỗ lực về chấp pháp của DHS bằng việc điều tra các tội ác về 
buôn người và cấp phép để các nạn nhân của nạn buôn người được tiếp tục ở lại (Continued Presence). USCIS phụ trách về những 
quyền lợi di trú và có thẩm quyền cấp  “chiếu khán” T hoặc “chiếu khán” U cho nạn nhân nạn buôn người hoặc nạn nhân những tội ác 
khác khi các nạn nhân này hỗ trợ  cơ quan chấp pháp trong việc điều tra hoặc truy tố những tội hình này. 

 
Có ba hình thức cứu trợ về di trú dành cho nạn nhân nạn buôn người – Tiếp tục ở lại, chiếu khán T và chiếu khán U. Là viên chức phụ 

trách chấp pháp của Liên bang, Tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ, điều quan trọng là cần phải hiểu về ba hình thức cứu trợ di 

trú dành cho nạn nhân nạn buôn người và vai trò của mình trong mỗi quá trình. Bằng việc khích lệ các nạn nhân trình báo những tội ác 

và hợp tác với cơ quan chấp pháp vì mục đích điều tra và truy tố, những hình thức hỗ trợ này giúp quý vị trong việc điều tra và truy tố tội phạm 

và triệt tiêu những vụ buôn người và những tội hình khác trong cộng đồng. 

 
Dưới đây là thông tin về các hình thức cứu trợ di trú và những vai trò khác nhau của các viên chức HSI, USCIS và tổ chức chấp pháp 

trong việc hỗ trợ nạn nhân nạn buôn người và nạn nhân những tội ác khác. 

 

 

CP là gì? 
Quyền được Tiếp tục ở lại (CP) 

CP là quyền được tạm thời ở lại dành cho người được tổ chức chấp pháp của Liên bang, Tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh 
thổ xác nhận là nạn nhân của nạn buôn người. Giấy phép này cho phép nạn nhân nạn buôn người được tạm thời ở lại Hoa Kỳ trong quá 
trình điều tra và truy tố nạn buôn người. Chính sách này có thể giúp cho việc  truy tố đạt mức thành công cao hơn và dẫn đến khả năng nhận 
dạng và giải cứu được nhiều nạn nhân hơn. Đầu tiên, CP được cấp cho thời hạn một năm và có thể được gia hạn thêm từng năm một. CP 
có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào nếu, trong quá trình điều tra, cơ quan chấp pháp xác định rằng người này không phải là nạn nhân nạn 
buôn người. 

 
Tại sao CP quan trọng đối với việc chấp pháp? 

CP là một công cụ quan trọng đối với các cơ quan chấp pháp của Liên bang, Tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ trong quá 
trình điều tra những vụ buôn người. Nạn nhân nạn buôn người thường giữ vai trò trung tâm trong việc lập hồ sơ truy tố một tổ chức buôn 
người. CP cung cấp cho nạn nhân tư cách hợp thức để tạm thời sống và làm việc tại Hoa Kỳ và nhận những nguồn hỗ trợ và 
quyền lợi dành cho nạn nhân. Chính sách này mang lại cho họ cảm giác ổn định và được bảo vệ, do đó thường dẫn đến việc nạn 
nhân hợp tác to6't hơn với cơ quan chấp pháp. 

 
Ai là người đủ điều kiện hưởng CP? 
Cá nhân được xem là nạn nhân nạn buôn người và có thể trở thành nhân chứng trong cuộc điều tra hoặc truy tố một tổ chức buôn 
người. Người này cũng có thể đã đệ đơn tố tụng dân sự kiện một tổ chức buôn người, mặc dù không bắt buộc phải có điều kiện này để hội đủ tiêu 
chuẩn. Viên chức chấp pháp của Liên bang, Tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ xác định ban đầu là một cá nhân nào đó có 
đáp ứng định nghĩa về nạn nhân nạn buôn người nghiêm trọng hay không, sau đó nộp đơn xin CP thông qua một cơ quan chấp pháp liên 
bang có thẩm quyền. CP sẽ được cấp ngay khi cơ quan chấp pháp xác nhận cá nhân đó là nạn nhân nạn buôn người; không cần phải 
hoàn tất cuộc điều tra trước khi  xin CP.  Mặc dù nạn nhân cần phải hợp tác để khi được cấp CP, nạn nhân có thể nhận những quyền 
lợi dịch vụ xã hội, điều này không nằm trong những tiêu chuẩn buộc phải có để được cấp CP. 

 
Tôi xin CP bằng cách nào? 

Các viên chức chấp pháp Liên bang, chủ yếu là từ HIS và Cục Điều tra Liên bang (FBI), cũng như các công tố viên liên bang của các 
Văn phòng Công tố Hoa Kỳ thuôc Bộ Tư pháp (DOJ), được quyền nộp đơn xin CP. Đơn xin CP phải lập tức được thiết lập một khi đã xác 
nhận được một nạn nhân của nạn buôn người. Tất cả đơn xin CP đều được nộp cho Phòng Chấp pháp Phóng thích sớm (Law Enforcement 
Parole Unit - LEPU) của HSI. Các viên chức liên bang có thể nộp đơn xin CP thay mặt cho cơ quan chấp pháp tiểu bang hoặc địa phương 
trong trường hợp nạn nhân đáp ứng định nghĩa về nạn buôn người của liên bang. Khi các viên chức chấp pháp của Liên bang, Tiểu 
bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ nhận dạng được một người nào đó là nạn nhân nạn buôn người, họ cần hợp tác với 
các đồng nghiệp trong ngành chấp pháp của Liên bang để nộp đơn xin CP. 



 
Chiếu khán T  Chiếu khán U 

Chiếu khán T là gì? 

Diện không định cư T (còn được gọi là chiếu khán T) bảo vệ về 
mặt di trú nạn nhân của các hình thức buôn người nghiêm trọng 
khi nạn nhân hỗ trợ các tổ chức chấp pháp của Liên bang, Tiểu 
bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ trong việc điều tra hoặc 
truy tố những vụ án buôn người. 

 
Buôn người là gì? 
Còn được gọi là tội mua bán người, buôn người là một hình thức nô 
dịch thời hiện đại, trong đó những kẻ buôn người dụ dỗ nạn 
nhân với những lời hứa hão về một công việc hoặc một cuộc 
sống tốt đẹp hơn. 
 
Theo luật liên bang: 
  Có hai loại buôn người nghiêm trọng: buôn người cho mục đích 

mãi dâm và buôn người để bóc lột sức lao động. 

  Những hình thức buôn người nghiêm trọng bao gồm hành vi 
cưỡng bức, lừa đảo, hoặc ép buộc (ngoại trừ những 
trường hợp liên quan đến nạn nhân dưới 18 tuổi của 
nạn buôn người vì mục đích mãi dâm.  Những trường 
hợp này không cần phải có những hành vi cưỡng bức, 
lừa đảo hay ép buộc). 

 
Nạn nhân xin chiếu khán T bằng cách nào? 

Nạn nhân gửi lên USCIS mẫu đơn đã điền đầy đủ sau đây: 

  Form I-914, Petition for T Nonimmigrant Status 

Chiếu khán U là gì? 

Diện không định cư U (còn được gọi là chiếu khán U) bảo 

vệ về mặt di trú nạn nhân của một số tội hình theo như 

quy định khi nạn nhân hỗ trợ các tổ chức chấp pháp của 

Liên bang, Tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ 

trong việc điều tra hoặc truy tố những vụ án này. 

 
Những tội hình nào của Liên bang, Tiểu ban, hoặc địa 
phương có thể đủ điều kiên để nạn nhân được hưởng 
chiếu khán U?* 

Bắt cóc Cản trở công lý 

Lạm dụng tình dục Lao động cưỡng bức  
Hăm dọa tống tiền Khai man  
Bạo lực gia đình Mãi dâm 
Tống tiền Hiếp dâm 
Cầm cố trái phép Xâm phạm tình dục  
Tội hành hung Khai thác tình dục 
Cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ Mua bán nô lệ 

Bị bắt làm con tin Tra tấn 

Loạn luân Buôn người 

Làm phục dịch cưỡng ép Câu thúc trái phép 

Bắt cóc  Mua chuộc nhân chứng 

Ngộ sát Giết người 

Những tội hình khác có liên quan 

*Cũng bao gồm cả trường hợp mưu toan, lập kế 

hoạch hoặc xúi giục gây nên bất kỳ tội hình nào trong 

số kể trên. 

 
Nạn nhân xin chiếu khán U bằng cách nào? 

Nạn nhân gửi lên USCIS mẫu đơn đã điền đầy đủ sau đây: 

  Form I-918, Petition for U Nonimmigrant Status 

Chiếu khán T và U 

Tại sao nạn nhân xin tôi  tờ khai hoặc giấy xác nhận của cơ quan chấp pháp? 

Người đệ đơn xin chiếu khán T hoặc U phải chứng minh được là họ có hỗ trợ cơ quan chấp pháp của Liên bang, Tiểu bang, địa 
phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ (mặc dù trong một số ít trường hợp không cần phải có sự hỗ trợ này để đủ tiêu chuẩn được cấp 
chiếu khán T). Người nộp đơn xin có thể yêu cầu quý vị ký vào tờ khai hoặc giấy xác nhận của cơ quan chấp pháp. Qua các đơn từ này, USCIS 
được thông báo biết về sự hỗ trợ của người đệ đơn trong việc điều tra hay truy tố tội phạm. Chỉ riêng những mẫu đơn này không mang lại bất 
kỳ quyền lợi nào về di trú. 
  Chiếu khán T -  Form I-914, Supplement B (không bắt buộc) 
  Chiếu khán U - Form I-918, Supplement B (bắt buộc) 

 
Ai có thể ký vào tờ khai hoặc giấy xác nhận của cơ quan chấp pháp? 
Bất kỳ cơ quan chấp pháp nào của Liên bang, Tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ có quyền theo dõi, điều tra hoặc truy tố 
những vụ buôn người hoặc những tội hình theo điều kiện chiếu kháng U, đều có thể ký vào tờ khai hoặc giấy xác nhận. Các cơ quan 
này bao gồm, nhưng không giới hạn, thẩm phán Tiểu bang và địa phương, DOJ, FBI, HSI, Cục Cảnh sát Hoa Kỳ, Cục An ninh Ngoại 
giao của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Cục Bảo vệ Trẻ em và Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC). 

 
Theo luật định, tôi có buộc phải ký vào tờ khai hoặc giấy xác nhận này không? 

Không. Một tổ chức chấp pháp không có nghĩa vụ pháp lý hoàn tất tờ khai hoặc giấy xác nhận.  Việc ký vào văn bản này tùy 

thuộc vào mỗi cơ quan chấp pháp, theo chính sách riêng của mỗi cơ quan đó. Việc ký vào văn bản này sẽ không khiến cho cơ 

quan đã ký phải chịu trách nhiệm. Việc ký tên vào tờ khai hoặc giấy xác nhận không mang lại bất kỳ quyền lợi nào về di trú. 

USCIS đòi hỏi phải có bằng chứng về tính đủ tiêu chuẩn và sẽ thực hiện cuộc điều tra toàn diện về lý lịch của người đệ đơn. Chỉ có 

USCIS mới có thẩm quyền cấp hoặc từ chối quyền lợi về di trú này. 

 
Ghi chú: 

  Cần phải có giấy xác nhận để được cấp chiếu khán U. Nếu không có giấy xác nhận, đơn xin chiếu khán U sẽ bị từ chối. 
  Không cần có tờ khai đối với chiếu khán T, nhưng đây sẽ là một bằng chứng quan trọng do người đệ đơn nộp lên. 
  Có thể tìm thêm thông tin về các tổ chức chấp pháp lo về chiếu khán T và U tại www.uscis.gov/humantrafficking. 

Để biết thêm thông tin, xin vào xem 
www.dhs.gov/bluecampaign   

 

 

http://www.uscis.gov/files/form/i-914.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-918.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-914supb.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-918supb.pdf
http://www.uscis.gov/humantrafficking.
http://www.dhs.gov/humantrafficking

